
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 71 4003 SSD độ III 

1 2 20 ĐT UBT > 20cm

2 3 62 4014 SSD độ III

2 4 51 4004 UXTC 14 tuần

2 5 38 5014 NXTC 12tuần

2 6 42 3003 UXTC 12 tuần

2 7 36 ĐT NXTC 16 tuần

3 8 58 4004 UXTC 12 tuần

3 9 26 1001 UBT 2bên 12cm

3 10 42 2022 UXTC 14 tuần

3 11 34 1001 NXTC 12tuần

5 12 46 3033 UXTC 16 tuần

5 13 47 2002 UXTC 12 tuần

5 14 38 1011 NXTC 14 tuần

18 15 51 1021 UXTC 14tuần/VMC

18 16 48 1001 UBT (T),CĐPB:Tụ dịch hố chậu

18 17 27 0000 Teratoma BT (P) 22cm

18 53 5005 UXTC 14 tuần

19 50 4014 UXTC 14 tuần

6 20 0

16 21 0

1 1 78 7006 SSD độ III

1 2 37 1011 UBT 25cm

5033

5174

4939

4634

5193

5133

4839

3970

PM

Ngày: 21/06/2010 

5057

4898

4928

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

5213

5304

5191

2031

4951

4865

4780

3918

5388

Thứ: BA 

Ngày: 22/06/2010 

4620

HỌ VÀ TÊN

TRƯƠNG THỊ KIM ANH

DIỆP TÚ NHI

TRẦN NGỌC ANH

HOÀNG THỊ ĐIỀU

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

NGUYỄN HỒNG DIỄM

NGÔ THỊ THANH TRANG

TRẦN THỊ HƯƠNG

LÊ THỊ THU

VƯƠNG T   MỸ LIÊN

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

PHAN THỊ LAN

VÕ THỊ DỄ

NGUYỄN THỊ ÁI TRINH

VƯƠNG T  KIM CHI

NGUYỄN THỊ ĐÀO

VŨ THỊ MY

HUỲNH THỊ TỐ QUYÊN

TRẦN THỊ ĐƯA

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

LỮ THỊ LÒNG

NGÔ THỊ BẠCH TUYẾT

Từ ngày 21/06/2010 đến ngày 27/06/2010 (Tuần2)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

BS PHẨU THUẬT

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + SB.CƯỜNG + SB.HỌC

TR.THẢO + SB. HỌC + SB.CƯỜNG

Q.HIẾU + YÊN + SB.KHÁNH

Q.HIẾU + YÊN + SB.KHÁNH

MAI HẠNH + SB.TRÚC2 + SB.HẬU

MAI HẠNH + VÕ + SB.HẬU

TR.HẠNH + SB.HÀ + SB.NƯƠNG

TR.HẠNH + SB. NƯƠNG+ SB.HÀ

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.CÚC

D.MINH + SB. CÚC + SB.TUẤN

D.MINH + SB. TUẤN + SB.CÚC

KIỀU DUNG+THĂNG.BM+QUANG.NT

KIỀU DUNG+THĂNG.BM+QUANG.NT

KIỀU DUNG+THĂNG.BM+QUANG.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

B.MAI + SB.THỦY+ SB.KHA

M TUYẾT + THỐNG + DIỄM TUYẾT

M TUYẾT + THỐNG + DIỄM TUYẾT



1 3 47 5005 UBT (T) 8 cm/Tiểu đường

2 4 66 2012 Teratoma BT 4cm

2 5 55 0000 UXTC 14 tuần

2 6 47 ĐT UBT (P) 12cm

2 7 39 2002 NXTC 14 tuần

3 8 79 5005 UXTC 12 tuần

3 9 46 1011 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

3 10 46 ĐT UXTC 14 tuần

3 11 40 4004 UXTC 16 tuần

5 12 74 5015 SSD độ III

5 13 48 1031 CTC dài

5 14 38 2002 UBT 2bên 8cm

18 15 53 2002 UXTC 16 tuần

18 16 44 2002 UBT2bên7cm+UXTC 12tuần

18 17 40 ĐT NXTC 12tuần

18 39 1001 NXTC 14tuần

19 38 3023 NXTC 12 tuần

20 32 2022 NXTC 14tuần

6 21 26 ĐT HP KBT

6 22 50 2002 Sang thương vú (P)

6 23 29 1011 Bướu sợi tuyến vú (P) 

6 24 41 2002 Sang thương vú (P)

16 25 0

1 1 62 4014 SSD độ III

1 2 49 3003 UXTC 16 tuần

1 3 46 1001 UXTC 14 tuần
+ UBT

1 4 40 0000 UXTC 14 tuần

2 5 72 4004 UBT (P) 10cm

2 6 48 2002 UXTC 18 tuần

4971

4920

4877

5072

5206

5167

4960

4911

5068

5297

5210

5240

4776

5136

4966

5027

5239

5032

4581B

4981

5314

4953

5146

5139

5295

5433

TRỊNH THỊ THUỘC

LÊ THỊ TÂM

LÊ THỊ THANH BÌNH

TRẦN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN KIM CÚC

NGUYỄN THỊ GIỐNG

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

NGUYỄN THỊ NÃO

TRẦN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN KIM THOA

LÊ THỊ TỐ LOAN

PHẠM THỊ CƠ

HỒ THỊ NGỌC VÀNG

LÝ NGỌC DUNG

LÊ THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU THỦY

PHAN THỊ THƯƠNG HUYỀN

LÊ HOÀNG DIỄM TRINH

TRẦN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ BÔNG TRANG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

BN SẢN A

QUÁCH NGỌC PHI

Thứ: TƯ 

Ngày: 23/06/2010 

NGUYỄN THỊ GỘP

VÕ THỊ HỘI

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

TRẦN THỊ VỮNG

NGUYỄN THỊ LIÊN

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC, Bóc 2UBT nếu được

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC + PP(P) + MNL, Thám sát hạch

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú qua định vị SÂ

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

M TUYẾT + DIỄM TUYẾT + SB.TRÚC 1

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + SB.THUẬN

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + SB.THUẬN

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.TUYỀN

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.TUYỀN

H.HIỆP + DUY + SB.VÂN 1

H.HIỆP + DUY + SB.VÂN 1

NG.TRANG + TR BÍCH 2 + SB.TY

NG.TRANG + TR BÍCH 2 + SB.TY

T.HÒA + KIỀU LOAN + PHƯỢNG.TTĐT

T.HÒA + KIỀU LOAN + PHƯỢNG.TTĐT

T.HÒA + PHƯỢNG.TTĐT 

A DANH + M.PHƯƠNG1 + SB.KHA

A DANH + M.PHƯƠNG1 + SB.PHONG

A DANH + SB. PHONG+ SB.KHA

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BÙI + THUẬN

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

H.THẮM + SB. OANH + SB. TUẤT

DUYÊN + DŨ + B.MAI

DŨ + B.MAI + SB.LIÊM

BS KHOA KHÁM BỆNH + SB.TRUNG

BS KHOA KHÁM BỆNH + SB.TRUNG

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM



2 7 35 ĐT NXTC 16tuần

3 8 47 3003 UXTC 14 tuần

3 9 48 4024 UXTC 12tuần

3 10 36 ĐT UXTC  7cm

5 11 45 ĐT UXTC 6cm +UBT (T)  5 cm

5 12 30 1011 NXTC 16 tuần/VMC

5 13 38 0030 NXTC 12 tuần

18 14 50 4034 UXTC 14tuần+UBT(T)5cm

18 15 22 ĐT Teratoma BT 17cm

18 16 44 ĐT UXTC 14 tuần

18 17 27 ĐT NXTC 14 tuần

18 46 1001 UXTC 14 tuần

19 44 3003 UXTC 14 tuần

20 45 2002 UXTC 12 tuần + UBT

16 21 0

1 1 66 2102 SSD độ III

1 2 60 ĐT Teratoma BT (P) 15cm

1 3 46 1001 UXTC 12 tuần/VMC UBT

1 4 41 2002 NXTC 14 tuần

2 5 63 3033 SSD độ II

2 6 56 4024 UBT  18cm

2 7 36 1001 NXTC  7cm

3 8 52 2002 K CTC giai đoạn IA1

3 9 43 2012 K CTC giai đoạn IB 1

5 10 46 5005 UXTC 18 tuần

5 11 42 2012 UXTC 14 tuần

5 12 41 2012 NXTC 14 tuần

18 13 50 2022 UXTC 14 tuần

18 14 39 ĐT UBT(P)10cm/TC đôi,1 thận

5155

5192

4922

5025

4925

5006

5322

5299

4637

4024

5259

5140

4931

5138

5350

4935

4962

Thứ: NĂM 

Ngày: 24/06/2010 

5164

5391

4746

5190

4843

4840

4964

5161

5188

5165

5323

NGUYỄN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC

TRỊNH THỊ THÊU

HUỲNH T  KIỀU TRANG

NGÔ THỊ XUÂN

TRẦN T  HOÀI DIỄM THU

TRƯƠNG T  THU HIỀN

HOÀNG KIM PHƯƠNG

ĐẶNG T  HẰNG NY

NGUYỄN THỊ DUNG

VŨ THÁNG ANH THƯ

VĂNG THỊ NI

NGUYỄN THỊ THANH NGA

LÊ THỊ MỸ LỆ

BN SẢN A

ĐOÀN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ THÀNH

NGUYỄN LY LAN

LÊ THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ TÀI

BÙI THỊ KIỀU

HÔ QUỐC DUNG

LÊ THÚY LIÊN

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

TRẦN THỊ BÊ

HOÀNG THỊ HAI

LÊ THỊ MINH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ THÚY

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC+ PP(T), ChừaPP(P) nếu tốt

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Wertheim Meigs

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM

M.TUẤN.BM + PHÚC.TTDT+SB.DUYÊN

M.TUẤN.BM + SB.DUYÊN + SB.VY

M.TUẤN.BM + SB. VY + SB.DUYÊN  

B.HẢI + MAI THẢO + SB.VÂN 2

B.HẢI + MAI THẢO + SB.VÂN 3

B.HẢI + SB. VÂN 2 + SB.VÂN 3

HỒNG CẨM + VY.NT+ THI.NT

HỒNG CẨM + VY.NT+ THI.NT

TH.LANBM+T.HẰNG+ SB.PHƯƠNG 2

TH.LANBM+T.HẰNG+ SB.PHƯƠNG 2

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ    

NG.TRANG + SB.MUỘI + SB.BÌNH

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NHÀN + C.H.TRUNG + PHÚC.CĐT

H.TUẤN + T.M.PHƯƠNG + SB.ANH

H.TUẤN + T.M.PHƯƠNG + SB.ANH

THÁI HÀ + PHAN NGA + THU BA

PHAN NGA + THU BA + SB.THƯƠNG

PHAN NGA + SB.THƯƠNG + SB.HOA

BSBVUB + Q.THANH + CH.THUẬN

BSBVUB + Q.THANH + CH.THUẬN

VŨ HẢI + Q.NHẬT+ SB.QUỚI

VŨ HẢI + Q.NHẬT + SB.DOANH

VŨ HẢI + SB.DOANH + SB.QUỚI

B.HẢI + LAN HƯƠNG + SB.KHA

B.HẢI + LAN HƯƠNG + SB.BÌNH



18 15 16 ĐT UBT 26cm

16 52 1011 UXTC 14 tuần 

17 44 2002 UXTC 14 tuần

18 42 2012 LNMCơ TC

6 19 39 2052 Sang thương vú (T)

6 20 27 ĐT U vú (T)

6 21 24 0000 Sang thương 2 vú 

16 22 0

1 1 75 100010 SSD độ II - III

1 2 39 2032 CTC dài

1 3 29 0000 U cạnhTC,>10cm/Thai 12 tuần

1 4 45 2022 UXTC 14tuần

1 5 34 2002 NXTC 12 tuần

2 6 53 5005 UXTC 14 tuần/Tiểu đường

2 7 40 ĐT UXTC 14 tuần/VMC 2lần

2 8 52 4004 UXTC 14 tuần

2 9 33 1011 NXTC 12 tuần

3 10 42 2012 UXTC 14 tuần

3 11 49 3003 UXTC có cuống,CĐPB:UBT 5cm

3 12 48 1001 UXTC 14 tuần

3 13 48 3003 UXTC 14 tuần

3 14 42 1001 UXTC 14 tuần

5 15 51 3003 UXTC 14 tuần

5 16 44 1001 UXTC 16 tuần

5 17 41 2002 UXTC 14 tuần

18 18 75 8008 UBT (P) > 20cm

18 19 44 0000 UBT (T)10 cm/ 2Thận ứ nước 

18 20 48 0000 UXTC 14 tuần

16 21 0

5418

5010

5144

5145

434

5392

5162

5330

5183

5158

Thứ: SÁU 

Ngày: 25/06/2010 

3326

5204

5196

4682B

5211

5035

4985

4993

5252

5198

5007

5178

5351

4923

4988

NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

VƯƠNG THỊ THANH

DƯƠNG THỊ NỔ

TRỊNH THỊ MƯỜI

NGUYỄN THỊ KHÁNH HỒNG

PHẠM T  TƯỜNG VI

LƯU NGỌC KIỀU

BN SẢN A

HUỲNH THỊ LAI

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

PHẠM TRẦN THIÊN HƯƠNG

TRƯƠNG THỊ THẮM

PHAN THỊ CÚC

LÊ UYÊN CHINH

PHẠM THỊ DANH

LÊ THỊ LINH

NGUYỄN THỊ ĐÔNG XUÂN

HUỲNH THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ HẰNG NGA

VÕ THỊ VỰC

NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

VÕ THỊ TÁNH

NGUYỄN THỊ SA

NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG

LÊ THỊ LỒ

ĐỖ THỊ PHIÊN

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

BN SẢN A

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD   

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp   

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

B.HẢI + SB.KHA + SB.BÌNH

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BSKHOA HP A + SB.NHƯ + SB.MÁCH

THU THỦY + N ĐIỆP1 + HƯNG.TTĐT

THU THỦY + HƯNG.TTĐT + N ĐIỆP1 

N ĐIỆP1 + HƯNG.TTĐT + SB.HẠNH

M.LOAN + SB.TRÂN + SB.NGHI 

M.LOAN + SB.NGHI + SB.TRÂN

VŨ HẢI + Q.HƯƠNG+ SB.TUYẾN

VŨ HẢI + Q.HƯƠNG+ SB.TUYẾN

THU NGUYỆT + X.TRANG1+SB.HIỀN

THU NGUYỆT +SB.HIỀN + SB.PHONG

LƯU + K.DUNG2 + SB.PHƯƠNG 1

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.LOAN 2

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

BS KHOA KB + SB.CÚC + SB.DUNG

KLOAN2 + SB.PHƯƠNG 1+ SB.LOAN2

HỒ PHƯỢNG + SB.MẪN + SB.SON

HỒ PHƯỢNG + SB.SON + SB.MẪN

NGỌC HẢI + THU + SB.VÂN 1

NGỌC HẢI + THU + SB.VY

NGỌC HẢI + SB.VY + SB.VÂN 1



Ngày 17 tháng 6 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


